
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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1
Nói 1
Speaking 1

TA121A1 Mr. Jose Tuset 4 1 3
LEW503 - Galileo, 5th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

2
Nghe 1
Listening 1

TA122A1 Ms. Nguyen Thi Bich Han 4 4 2
LEW503 - Galileo, 5th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA123A1 Ms. Vy Ha Minh Ngoc 2 6 4
DOA301 - Philippe Kahn, 3rd 

Floor, Dong A Hall
9/16/2024

1
Nghe 1
Listening 1

TA125B1 Ms. Nguyen Thi Bich Han 4 2 2
LEW402 - Pascal, 4th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

2
Nói 1
Speaking 1

TA124B1 Mr. Jose Tuset 4 4 2
LEW402 - Pascal, 4th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA126B1 Ms. Nguyen Do Lan Nhi 2 6 4
FLE204 - Max Born, 2nd 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA129C1 Ms. Nguyen Thi Bich Han 4 6 4
DOA301 - Philippe Kahn, 3rd 

Floor, Dong A Hall
9/18/2024

3
Nói 1
Speaking 1

TA127C1 Mr. Andrew Amirnovin 2 6 2
LEW404 - Paul a Samuelson, 

4th Floor, Lewis Hall
9/16/2024

4
Nghe 1
Listening 1

TA128C1 Mr. Nguyen Long Tien 2 8 2
LEW404 - Paul a Samuelson, 

4th Floor, Lewis Hall
9/16/2024

1
Nghe 1
Listening 1

TA131D1 Mr. Nguyen Long Tien 2 6 2
LEW504 - Aristotle, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/16/2024

2
Nói 1
Speaking 1

TA130D1 Mr. Andrew Amirnovin 2 8 2
LEW504 - Aristotle, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/16/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA132D1 Ms. Vy Ha Minh Ngoc 4 6 4
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

1
Nói 1
Speaking 1

TA133E1 Mr. Jose Tuset 4 6 2
LEW404 - Paul a Samuelson, 

4th Floor, Lewis Hall
9/18/2024

2
Nghe 1
Listening 1

TA134E1 Ms. Nguyen Do Lan Nhi 4 8 2
LEW404 - Paul a Samuelson, 

4th Floor, Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA135E1 Ms. Ha Thao Ly 4 1 5
LEW404 - Paul a Samuelson, 

4th Floor, Lewis Hall
9/18/2024

1
Nghe 1
Listening 1

TA137F1 Ms. Nguyen Do Lan Nhi 4 6 2
LEW504 - Aristotle, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/18/2024

2
Nói 1
Speaking 1

TA136F1 Mr. Jose Tuset 4 8 2
LEW504 - Aristotle, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA138F1 Ms. Vu Huong Lan 2 6 4
LEW505 - Conference, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/16/2024

1
Nói 1
Speaking 1

TA139G1 Mr. Andrew Amirnovin 4 6 2
LEW402 - Pascal, 4th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

2
Nghe 1
Listening 1

TA140G1 Mr. Nguyen Long Tien 4 8 2
LEW402 - Pascal, 4th Floor, 

Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA141G1 Ms. Tran Thi Bich Hong 2 6 4
FLE302 - Gary Becker, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

1
Nghe 1
Listening 1

TA143H1 Mr. Nguyen Long Tien 4 6 2
LEW502 - Marie Curie, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/18/2024

2
Nói 1
Speaking 1

TA142H1 Mr. Andrew Amirnovin 4 8 2
LEW502 - Marie Curie, 5th 

Floor, Lewis Hall
9/18/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA144H1 Ms. Ha Thao Ly 4 1 5
FLE303 - Robert Lefkowitzl, 

3rd Floor, Fleming Hall
9/18/2024

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA147K1 Ms. Tran Thi Bich Hong 4 6 4
FLE302 - Gary Becker, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

3
Nói 1
Speaking 1

TA145K1 Mr. Andrew Amirnovin 4 1 3
FLE401 - Robert Solow, 4th 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

4
Nghe 1
Listening 1

TA146K1 Mr. Nguyen Long Tien 4 4 2
FLE401 - Robert Solow, 4th 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA150L1 Ms. Vu Huong Lan 4 6 4
FLE204 - Max Born, 2nd 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

3
Nghe 1
Listening 1

TA149L1 Mr. Nguyen Long Tien 4 2 2
FLE403 - Ernest Rutherford, 

4th Floor, Fleming Hall
9/18/2024

4
Nói 1
Speaking 1

TA148L1 Mr. Andrew Amirnovin 4 4 2
FLE403 - Ernest Rutherford, 

4th Floor, Fleming Hall
9/18/2024

1
Nói 1
Speaking 1

TA158M1 Mr. Jose Tuset 2 6 2
FLE202 - Irwin Rose, 2nd 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

2
Nghe 1
Listening 1

TA159M1 Ms. Nguyen Thi Bich Han 2 8 2
FLE202 - Irwin Rose, 2nd 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA160M1 Ms. Nguyen Le Quynh Chau 4 6 4
FLE401 - Robert Solow, 4th 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024

1
Nghe 1
Listening 1

TA162N1 Ms. Nguyen Thi Bich Han 2 6 2
FLE401 - Robert Solow, 4th 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

2
Nói 1
Speaking 1

TA161N1 Mr. Jose Tuset 2 8 2
FLE401 - Robert Solow, 4th 

Floor, Fleming Hall
9/16/2024

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

TA163N1 Ms. Nguyen Ngoc Hanh Nguyen 4 6 4
FLE202 - Irwin Rose, 2nd 

Floor, Fleming Hall
9/18/2024
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HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025 (KHÓA 17: 2024-2028)

1. Thời gian học: Từ ngày 16/9/2024 - 24/12/2023
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 15/12/2023 - 14/01/2024
3. Giờ học

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  CNTT

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG
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